
STT Tên hàng hóa
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (hoặc tương 

đương)

Đơn 

vị tính

Phân 

nhóm 

theo TT 

số 

14/2020/T

T-BYT

Giá kế 

hoạch  

(đồng)

Số lượng 
Thành tiền 

(đồng)

1
Phim khô cỡ 

25cm x 30cm

- Kích cỡ: 25cm x 30cm.

- Thông số kỹ thuật:  Độ tương phản: Từ 0.6 đến 2.0 

 Độ nhạy tối thiểu: Từ > 0 đến < 0.5 

Phim có nền xanh, với nền Polyester dày 7-mil.

Nhiệt độ bảo quản: 4 – 24oC và độ ẩm 30 – 50%.  

Tương thích với máy in phim Dryview Carestream. 

Tiêu chuẩn FDA, ISO 13485, CE.

Tấm 3 27,890 32,500 906,425,000 

906,425,000 

(Chín trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-SYT  ngày          /12/2021 của Sở Y tế)

Cộng: 01 khoản
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